
Kinh phí        

Đề tài Đề án
Nguồn thu sự 

nghiệp 

1
Chính sách chuyển đổi số của một số nước trên thế giới và các giá trị tham khảo cho Việt 

Nam 
TS. Nguyễn Đức Thắng 1 30

2
Sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công ở Việt Nam hiện nay 

- Nghiên cứu từ chính sách xây dựng nông thôn mới
TS. Nguyễn Thị Thanh 1 30

3 Ra quyết định dựa trên dữ liệu trong khu vực công - Lý luận và thực tiễn TS. Trần Thu Trang 1 30

4 Kiểm soát quyền lực nhà nước thời kì nhà Nguyễn - Giá trị và bài học kinh nghiệm ThS. Nhâm Thúy Lan 1 30

5
Điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật về việc làm cho người khuyết tật ở Việt Nam hiện 

nay
ThS. Đoàn Thị Vượng 1 30

6
Địa vị pháp lý của Hội đồng nhân dân cấp huyện - Từ thực tiễn tổ chức chính quyền đô thị 

ở thành phố Hà Nội
TS. Nguyễn Thị Kim Chung 1 30

7
Đổi mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia 

đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số
TS. Trần Thị Diệu Thúy 1 30

8
Nâng cao hiệu quả học tập thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế của sinh viên ngành 

quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Học viện Hành chính Quốc gia
ThS. Lê Thị Thanh Tuyền 1 30

9
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên ngành Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành của Học viện Hành chính Quốc gia
ThS. Trịnh Thị Thùy Anh 1 30

10
Phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch bền vững tại khu vực trung du miền núi 

phía Bắc Việt Nam

TS. Nguyễn Viết Định và       

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương
1 30

11 Quản lý phát triển bền vững đô thị thuộc tỉnh ở Việt Nam TS. Thiều Thị Thu Hương 1 30

12 Chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới mục tiêu bền vững ở Việt Nam TS. Hoàng Thị Bích Loan 1 30

13
Áp dụng KPI trong đánh giá kết quả làm việc của viên chức tại Học viện Hành chính 

Quốc gia
ThS. Trần Thiện Chiến 1 30

14 Xây dựng mô hình trường học hạnh phúc tại Học viện Hành chính Quốc gia ThS. Trần Thị Hoàng Anh 1 30

15 Khoa Quản trị nhân lực Định hướng giá trị của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia TS. Phạm Thị Thương 1 30

16 Giữ gìn bản sắc Hà Nội trong phát triển đô thị thông minh ThS. Vương Thị Liên 1 30

17
Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học tại Học viện Hành chính 

Quốc gia 
ThS. Nguyễn Thị Hồng 1 30

PHỤ LỤC 1. DANH MỤC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2024 

Khoa Quản lý xã hội

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ -HCQG  ngày        tháng        năm 2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)

STT 

Loại hình

Đơn vị chủ trì Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ Chủ nhiệm/Chủ trì

ĐVT: triệu đồng

Khoa Hành chính học

Khoa Nhà nước và         

Pháp luật

Khoa Quản lý kinh tế

Khoa Lưu trữ học và      

Quản trị văn phòng



Kinh phí        

Đề tài Đề án
Nguồn thu sự 

nghiệp 

STT 

Loại hình

Đơn vị chủ trì Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ Chủ nhiệm/Chủ trì

18 Nghiên cứu các mô hình văn phòng hiện đại - lý luận và thực tiễn TS. Lâm Thu Hằng 1 30

19 Chuyển đổi số công tác văn thư, lưu trữ tại Học viện Hành chính Quốc gia TS. Nguyễn Thị Thanh Hương 1 30

20
Giáo dục ý thức đấu tranh cho sinh viên chống lại ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng tôn 

giáo mới tại Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay
ThS. Vũ Thị Châm 1 30

21 Quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay ThS. Lê Huy Dân 1 30

22 Truyền thông chính sách của Bộ Nội vụ ThS. Nguyễn Thị Tươi 1 30

23 Chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Học viện Hành chính Quốc gia TS. Trần Thị Thu Hằng 1 30

24
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua giảng dạy các học phần Lý luận chính trị ở 

Học viện Hành chính Quốc gia
TS. Phạm Thúy Quỳnh Nga 1 30

25
Xây dựng bài giảng điện tử theo chuẩn Scorm trong đào tạo trực tuyến tại Học viện Hành 

chính Quốc gia
ThS. Lê Thị Thu 1 30

26
Hoạt động phục vụ cộng đồng của Học viện Hành chính Quốc gia theo yêu cầu kiểm định 

chất lượng trường đại học

TS. Hoàng Thanh Sơn và         

ThS. Đặng Văn Phong
1 30

27
Sử dụng phương pháp dạy học tích hợp nhằm cải thiện kĩ năng viết tiếng Anh cho sinh 

viên năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Hành chính Quốc gia
ThS. Lưu Thị Kim Quế 1 30

28
Định hướng phát triển đội ngũ giảng viên giảng dạy môn chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại 

Khoa Ngoại ngữ - Tin học, Học viện Hành chính Quốc gia
ThS. Đỗ Thị Minh Giang 1 30

29
Xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Học 

viện Hành chính Quốc gia
ThS. Hoàng Văn Thanh 1 30

30
Xây dựng khung năng lực của viên chức, người lao động làm công tác văn phòng đáp ứng 

yêu cầu xây dựng và phát triển Học viện Hành chính Quốc gia số
ThS. Nguyễn Văn Hoan 1 30

31
Quản lý nhà nước về chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Việt 

Nam.

TS. Tạ Văn Việt và

TS. Trần Văn Tiến
1 30

32 Ban Tổ chức cán bộ Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên trẻ Học viện Hành chính Quốc gia ThS. Đỗ Thu Hương 1 30

33 Ban Kế hoạch - Tài chính Đổi mới công tác Kế hoạch - Tài chính tại Học viện Hành chính Quốc gia TS. Phùng Văn Hiền 1 30

34 Ban Hợp tác quốc tế Nâng cao năng lực công bố quốc tế của giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia TS. Nguyễn Thị Thu Cúc 1 30

35 Ban Quản lý bồi dưỡng
Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho đội ngũ công chức trong bối cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0

TS. Nguyễn Hoài Thu và

ThS. Đào Thị Loan
1 30

Văn phòng

Khoa Khoa học liên ngành

Khoa Ngoại ngữ - Tin học

Khoa Lưu trữ học và      

Quản trị văn phòng



Kinh phí        

Đề tài Đề án
Nguồn thu sự 

nghiệp 

STT 

Loại hình

Đơn vị chủ trì Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ Chủ nhiệm/Chủ trì

36
Xây dựng hệ thống tổ chức thi kết thúc học phần Tiếng Anh 1,2,3 và thi chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ trên máy tính
ThS. Nguyễn Tùng Lâm 1 30

37 Tác động của quản lý tài chính đến chất lượng các trường đại học công lập ở Việt Nam
ThS. Nguyễn Đức Hạnh và                                                   

ThS. Trần Hương Xuân
1 30

38 Sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh TS. Trần Thị Vành Khuyên 1 30

39
Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 
TS. Nguyễn Thị Hồng Duyên 1 30

40 Sử dụng truyền thông xã hội trong hoạt động của chính quyền địa phương hiện nay ThS. Nguyễn Thị Thu Hà 1 30

41
Hoàn thiện quản lý đầu tư công đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 

của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh
ThS. Huỳnh Thị Thúy Vy 1 30

42
Quản lý nhà nước về điện năng lượng mặt trời - Thực tiễn tại một số tỉnh thuộc khu vực 

miền Trung

ThS. Ngô Đặng Tuấn Anh và 

ThS. Lê Thị Thanh Trang
1 30

43 Trách nhiệm kỷ luật công chức ở Việt Nam và Trung Quốc ThS. Hồ Đức Hiệp 1 30

44 Thực hiện chính sách dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Thị Huệ 1 30

45 Quản lý nhà nước về công tác dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Đặng Thanh Tuấn 1 30

46 Quản lý địa giới đơn vị hành chính cấp xã tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Bùi Thị Bình 1 30

47
Nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại 

Thành phố Hồ Chí Minh
TS. Nguyễn Thị Minh 1 30

48
Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên 

nền tảng số tại tỉnh Thừa Thiên Huế
ThS. Trương Thùy Hương 1 30

49
Các yếu tố tác động đến việc xây dựng và phát triển chính quyền số tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế
TS. Lê Thị Thu Huyền 1 30

50

Phân viện Học viện            

Hành chính Quốc gia             

khu vực Tây Nguyên

Chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại Phân viện Học viện Hành chính 

Quốc gia khu vực Tây Nguyên
ThS. Đặng Thị Việt Hà 1 30

Tổng cộng 46 4 1,500

Phân viện Học viện                

Hành chính Quốc gia            

khu vực miền Trung

   Ghi chú:  Tổng số có: 50 nhiệm vụ, trong đó: 46 đề tài, 04 đề án; Tổng kinh phí là: 1.500.000.000đ ./.

Trung tâm Khảo thí và đảm 

bảo chất lượng đào tạo, bồi 

dưỡng

Phân viện Học viện             

Hành chính Quốc gia tại 

TP. Hồ Chí Minh
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